
         BÀI 18: TUẦN HOÀN MÁU     

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
-  Nêu được cấu tạo ý nghĩa của tuần hoàn máu.

- Phân biệt hệ tuần hoàn hở với hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn đơn với hệ tuần hoàn kép.

- Nêu được ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn.

2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong nghiên cứu khoa học.
- Yêu thích môn sinh học, ứng dụng kiến thức bài học vào đời sống thực tiễn.
4. Năng lực hướng tới

- Năng lực tự chủ và tự học: HS xác định được nhiệm vụ học tập, đặt ra mục tiêu học tập:

Từ đó HS rèn luyện được tính tự lực, tự đánh giá được ưu điểm, hạn chế của bản thân; tự điều chỉnh; sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua thử thách trong học tập.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình về tuần hoàn máu. 

- Năng lực ngôn ngữ: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận HS phát triển được năng lực ngôn ngữ khoa học như: tuần hoàn….


- Năng lực tính toán: Thông qua việc phân tích và giải thích kết quả các thí nghiệm 


- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội: Thông qua việc tìm hiểu về các hiện tượng bệnh thường gặp.

- Năng lực thẩm mỹ: Thông qua việc trình bày và giải thích các thí nghiệm về hệ tuần hoàn.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên. Nghiên cứu bài 18 đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời câu hỏi sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
GV: Đặt vấn đề: Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về hệ tiêu hoá và hô hấp ở các loài ĐV. Bài học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một quá trình quan trọng khác của các nhóm ĐV, đó là sự tuần hoàn máu. Theo em, cấu tạo của hệ tuần hoàn gồm các bộ phận nào? Tuần hoàn máu có ý nghĩa như thế nào?

HS:
+ Hệ tuần hoàn : Tim, dịch tuần  hoàn, hệ thống mạch máu


+ Ý nghĩa : tuần hoàn máu cung cấp các chất dinh dưỡng, ộxi cho tế bào hoạt động, đồng thời đưa các chất thải đến thải ở thận, phổi.

Kiến thức 1: Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn 
a. Mục đích: Trình bày cấu tạo và chức năng của HTH.
Nội dung:

* Cấu tạo chung

- Hệ tuần hoàn được cấu tạo bởi các bộ phận sau :

     + Dịch tuần hoàn : máu hoặc hỗn hợp máu- dịch mô

     + Tim : đẩy và hút máu trong hệ mạch

     + Hệ thống mạch máu : hệ thống động mạch, mao mạch, tĩnh mạch
* Chức năng
- Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng các hoạt động sống của cơ thể.

b. Cách thức hoạt động:

- Hoạt động của GV
GV cho HS quan sát hình hệ tuần hoàn.

 - GV: Hệ tuần hoàn ở ĐV có cấu tạo như thế nào? 

  - GV yêu cầu HS xác định vị trí tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, dịch tuần hoàn trên hình. 
GV: Hệ tuần hoàn có chức năng gì? 
- Hoạt động của HS
- HS quan sát và phải nêu được gồm: dịch tuần hoàn, tim, hệ thống mạch máu. 
- HS chỉ ra được trên hình vẽ vị trí tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, dịch tuần hoàn. 
- HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời.
c. Sản phẩm của HS: GV tổng hợp kiến thức cho HS.
Kiến thức 2: Tìm hiểu về các dạng hệ tuần hoàn ở động vật
a. Mục đích: Phân biệt hệ tuần hoàn hở với hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn đơn với hệ tuần hoàn kép; Nêu được ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn.
Nội dung:
*Hệ tuần hoàn hở:

- Có ở đa số động vật thân mềm ( ốc sên, trai,….) và chân khớp ( côn trùng, tôm,..)

- Đặc điểm :

  + Máu được tim bơm vào động mạch → khoang cơ thể. Tại đây, máu trộn lẫn với dịch mô (hỗn hợp máu- dịch mô) → tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các tế bào →tĩnh mạch → tim

+Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm => khả năng phân phối và điều hòa máu đến các cơ quan chậm.
* Hệ tuần hoàn kín:
- Có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật có xương sống. 
- Đặc điểm :

     + Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín : từ động mạch  → mao mạch → tĩnh mạch → tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

     + Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh=> khả năng phân phối và điều hòa máu đến các cơ quan nhanh.
Gồm: hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép

- Hệ tuần hoàn đơn:

               + Có ở cá

               + Có 1 vòng tuần hoàn, tim 2 ngăn.
               + Máu chảy dưới áp lực trung bình, máu đi nuôi cơ thể là máu giàu O2.
- Hệ tuần hoàn kép :

               + Có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú.
               + Có 2 vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn lớn (VTH hệ thống – nuôi cơ thể) và vòng tuần hoàn nhỏ (VTH phổi – trao đổi khí)).
               + Máu chảy dưới áp lực cao, tốc độ nhanh.
· Lưỡng cư : Tim 3 ngăn (2 nhĩ, 1 thất) máu nuôi cơ thể là máu pha.

· Bò sát (trừ cá sấu) : Tim 4 ngăn nhưng vách ngăn tâm thất không hoàn toàn nên máu nuôi cơ thể là máu pha (ít hơn lưỡng cư).

· Chim, thú, cá sấu : Tim 4 ngăn hoàn chỉnh, máu nuôi cơ thể là máu giàu O2.
b. Cách thức hoạt động:

- Hoạt động của GV

GV: Có phải tất cả các loài ĐV đều có hệ tuần hoàn?

GV: ĐV đa bào có kích thước lớn do TĐC qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhu cầu cơ thể nên các ĐV này có hệ tuần hoàn.

- Có các dạng hệ tuần hoàn nào? 

- Những ĐV nào có hệ tuần hoàn hở ?

- Sự vận chuyển các chất được thực hiện như thế nào trong hệ tuần hoàn hở?

- Tại sao lại gọi hệ tuần hoàn này là hệ tuần hoàn hở?

- ĐV nào có hệ tuần hoàn kín?
 GV yêu cầu HS quan sát hình 18.2, thảo luận nhóm ( 3p) trả lời câu lệnh SGK/ 78.
- GV đánh giá, củng cố.
GV yêu cầu HS quan sát hình 18.3, thảo luận nhóm ( 3p) trả lời câu lệnh SGK/ 79.
- GV đánh giá, củng cố.
- Hoạt động của HS

HS nêu được ĐV đa bào có cơ thể nhỏ và ĐV đơn bào không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.
- Hệ tuần hoàn hở, kín( đơn, kép)

- Có ở thân mềm, chân khớp.

- HS đọc SGK và tóm tắt lại quá trình vận chuyển các chất trong hệ tuần hoàn.

- Vì có 1 đoạn máu đi ra khỏi mạch máu, đi vào khoang cơ thể.

- HS đọc SGK và nêu được: hệ tuần hoàn kín có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và ĐV có xương sống

- HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung

- HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung

c. Sản phẩm của HS: HS nêu được các dạng hệ tuần hoàn ở động vật: hở, kín( đơn, kép).

HS quan sát hình 18.1 trình bày được hệ tuần hoàn hở : đối tượng, đặc điểm.

HS quan sát hình 18.2 trình bày được hệ tuần hoàn kín: đối tượng, đặc điểm, nêu được ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở.
HS quan sát hình 18.3 trình bày được đặc điểm của hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép, nêu được ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn.

4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Khi nói về hoạt động bình thuường của hệ tuần hoàn kép, đặc điểm nào sau đây sai?

A. Máu đi ra khỏi mạch trộn với nước mô.  
  B. Có vòng tuần hoàn lớn đi khắp cơ thể.
C. Có vòng tuần hoàn nhỏ đi qua phổi.

  D. Máu không tiếp xúc trực tiếp với tế bào.

Câu 2: Những động vật có hệ tuần hoàn hở thường không thể có kích thước lớn vì
A. tim không hoàn thiện nên không thể đẩy máu đi xa.

B. sắc tố hêmôxianin trong máu liên kết với O2 kém.

C. máu đi nuôi tế bào bị hoà lãng với nước mô.


D. mạch hở nên máu chạy tốc độ chậm, áp lực yếu.
Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở? 

A. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.

B. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.

C. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi chất.


D. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.
Câu 4: Khi nói về chiều di chuyển của dòng máu trong hệ tuần hoàn kín của cơ thể bình thường, phát biểu nào sau đây sai?
A. Từ tĩnh mạnh qua mao mạch.     B. Từ động mạch qua mao mạch.
C. Từ tâm nhĩ qua tâm thất.   
D. Từ tĩnh mạch qua tâm nhĩ.

Câu 5: Khi nói về tuần hoàn máu, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vận tốc máu là áp lực của máu tác động lên thành mạch.

B. Hệ tuần hoàn của động vật gồm 2 thành phần là tim và hệ mạch.

C. Huyết áp tâm trương được đo ứng với lúc tim giãn và có Giá - Nguyệt trị lớn nhất.


D. Dịch tuần hoàn gồm máu hoặc hỗn hợp máu và dịch mô.
5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

Câu 1: Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở? Vì sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ, ít hoạt động?
Câu 2: Tại sao côn trùng có kích thước nhỏ nhưng vẫn hoạt động mạnh?
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